	SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TP.HCM	KIỂM TRA CUỐI HỌC KÌ I, NĂM HỌC 2023 – 2024
	TRƯỜNG THPT HÙNG VƯƠNG	MÔN TOÁN – KHỐI 11
	ĐỀ CHÍNH THỨC	Thời gian làm bài: 90 phút
	(Đề gồm có 2 trang)	(không kể thời gian phát  đề)

Họ, tên thí sinh: 	Mã đề: 191

Số báo danh: 	

I. PHẦN TRẮC NGHIỆM (6,0 điểm)

Câu 1. Giới hạn  bằng




	A.  .	B.  .	C.  .	D.  .



Câu 2. Cho cấp số nhân có số hạng thứ nhất , công bội . Số hạng thứ tám của cấp số nhân là




	A.  .	B.  .	C.  .	D.  .

Câu 3. Kết quả của giới hạn  là




	A.  .	B.  .	C.  .	D.  .

Câu 4. Giá trị  bằng




	A.  .	B.  .	C.  .	D.  .
Câu 5. Trong các mệnh đề sau, mệnh đề nào sai?


	A.  .	B.  .


	C.  .	D.  .
Câu 6. Trong các phương trình sau, phương trình nào vô nghiệm?




	A.  .	B.  .	C.  .	D.  .


Câu 7. Cho dãy số  với . Trong các khẳng định sau, khẳng định nào là sai?




	A.  .	B.  .	C.  .	D.  .


Câu 8. Tập xác định  của hàm số  là


	A.  .	B.  .


	C.  .	D.  .



Câu 9. Cho , với . Giá trị của  là




	A.  .	B.  .	C.  .	D.  .





Câu 10. Tập nghiệm của phương trình  là


	A.  .	B.  .


	C.  .	D.  .


Câu 11. Cho . Khi đó giá trị của  là




	A.  .	B.  .	C.  .	D.  .

Câu 12. Kết quả của giới hạn  bằng




	A.  	B.  .	C.  	D.  

Câu 13. Cho góc lượng giác  Trong các khẳng định sau, khẳng định nào là khẳng định sai?


	A.  .	B.  .


	C.  .	D.  .

Câu 14. Hàm số  liên tục trên khoảng nào sau đây?




	A.  .	B.  .	C.  .	D.  .

Câu 15. Hàm số  có đồ thị như hình bên.
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Hàm số gián đoạn tại điểm




	A.  .	B.  .	C.  .	D.  .




Câu 16. Cho cấp số cộng  có  và . Tổng của  số hạng đầu tiên của cấp số cộng là




	A.  .	B.  .	C.  .	D.  .
Câu 17. Hàm số nào sau đây là hàm số lẻ?




	A.  .	B.  .	C.  .	D.  .



Câu 18. Cho hàm số . Tích các giá trị tìm được của tham số  để hàm số liên tục tại tại  là




	A.  	B.  	C.  	D.  



Câu 19. Cho các dãy số  và  thì  bằng




	A.  .	B.  .	C.  .	D.  .



Câu 20. Giá trị của tham số  để hàm số  liên tục tại điểm  là




	A.  .	B.  .	C.  .	D.  .

Câu 21. Cho dãy số : . Khẳng định nào sau đây là đúng?
	A.  Dãy số là dãy số tăng.	B.  Dãy số là dãy số giảm.
	C.  Dãy số là một cấp số nhân.	D.  Dãy số là một cấp số cộng.



Câu 22. Cho cấp số cộng  với  và . Công sai của cấp số cộng đã cho bằng




	A.  .	B.  .	C.  .	D.  .

Câu 23. Giá trị của  bằng




	A.  .	B.  .	C.  .	D.  .


Câu 24. Hàm số  có đồ thị như hình bên. Giá trị bằng
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	A.  	B.  	C.  	D.  

Câu 25. Góc lượng giác có số đo  khi đổi sang số đo rad là




	A.  .	B.  .	C.  .	D.  .




Câu 26. Cho hàm số  xác định trên  thỏa mãn , giới hạn  bằng




	A.  .	B.  .	C.  .	D.  .



Câu 27. Theo số liệu của Tổng cục Thống kê, dân số Việt Nam năm 2014 là  người và tỷ lệ tăng dân số hằng năm ở Việt Nam duy trì ở mức . Nếu tỷ lệ tăng dân số tiếp tục duy trì như thế thì đến năm  dân số Việt Nam có khoảng bao nhiêu người?




	A.   triệu.	B.   triệu.	C.   triệu.	D.   triệu.


Câu 28. Bạn Thanh thả 1 quả bóng cao su từ độ cao  so với mặt đất. Mỗi lần chạm đất quả bóng nảy lên độ cao bằng  độ cao của lần rơi trước. Giả sử quả bóng luôn chuyển động vuông góc với mặt đất. Tổng số quãng đường quả bóng đã di chuyển (từ lúc thả bóng cho tới khi quả bóng không nảy nữa) gần nhất với kết quả nào sau đây?




	A.  .	B.  .	C.  .	D.  .




Câu 29. Cho hàm số . Tổng tất cả các giá trị thực của tham số  để hàm số  liên tục tại  bằng




	A.  .	B.  .	C.  .	D.  .







Câu 30. Trong đợt hội trại truyền thống các trường Trung học phổ thông trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh, các bạn học sinh trường THPT Hùng Vương quyết định làm cổng trại với hình logo của trường. Các bạn muốn gắn dây đèn led theo cung tròn của logo để trang trí. Các bạn đo được số liệu như sau : . Biết  dây đèn led có giá 500 đồng. Hỏi chi phí để lắp đặt dây đèn led theo cung lớn  gần nhất với kết quả nào sau đây
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	A.  đồng	B.  đồng	C.  đồng	D.  đồng
II. PHẦN TỰ LUẬN (4,0 điểm)
Bài 1: ( 1 điểm) 



Cho hàm số  . Xét tính liên tục của hàm số  tại .
	Bài 2: (3 điểm) 









Cho hình chóp có đáy là hình thang đáy lớn , biết . Gọi  là giao điểm của hai đường chéo và . Gọi  lần lượt là trung điểm của .
a) 

   Tìm giao tuyến của hai mặt phẳng và .
b) 

Chứng minh rằng đường thẳng song song với mặt phẳng .
c) 




   Gọi  và  lần lượt là trọng tâm tam giác  và . Chứng minh rằng .
-------------- HẾT --------------


















BẢNG ĐẶC TẢ CHUẨN KIẾN THỨC KỸ NĂNG KIỂM TRA ĐỊNH KỲ CUỐI HK 1
MÔN:  TOÁN – KHỐI 11 – NĂM HỌC 2023-2024
PHẦN TRẮC NGHIỆM: (6 ĐIỂM)
[image: ]










PHẦN TỰ LUẬN: (4 ĐIỂM)

	TT
	Nội dung kiến thức
	Đơn vị kiến thức
	Chuẩn kiến thức kĩ năng cần kiểm tra
	Câu hỏi theo mức độ nhận thức

	
	
	
	
	Nhận biết
	Thông hiểu
	Vận dụng
	Vận dụng cao

	1
	Giới hạn. Hàm số liên tục
	Giới hạn dãy số, giới hạn hàm số, hàm số liên tục. 
	Thông hiểu: biết tính giới hạn của dãy số, tính giới hạn của hàm số. Xét tính liên tục của hàm số tại điểm, trên đoạn khoảng.
	
	1
	
	

	3
	Đường thẳng và mặt phẳng. Quan hệ song song trong không gian.

 
	Giao tuyến của hai mặt phẳng. 
	Thông hiểu: nắm rõ phương pháp tìm giao tuyến của hai mặt phẳng và biết cách trình bày chứng minh. 
	
	1
	
	

	
	
	Giao điểm giữa đường thẳng và mặt phẳng. 
Đường thẳng song song với mặt phẳng.
	Vận dụng: nắm rõ phương pháp tìm giao điểm của đường thẳng và mặt phẳng và biết cách trình bày chứng minh. 
Nắm rõ các kiến thức về quan hệ song song trong không gian để chứng minh đường thẳng song song với mặt phẳng.
	
	
	1
	

	
	
	 Hai mặt phẳng song song
	Vận dụng: nắm rõ các kiến thức về quan hệ song song trong không gian để chứng minh mặt phẳng song song với mặt phẳng.
	
	
	
	1




SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TP.HCM	KIỂM TRA CUỐI HỌC KÌ I, NĂM HỌC 2023 – 2024
	TRƯỜNG THPT HÙNG VƯƠNG	MÔN TOÁN – KHỐI 11
	
ĐÁP ÁN TRẮC NGHIỆM:
Mã đề [191]
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15

	C
	D
	B
	A
	A
	C
	A
	D
	D
	A
	A
	C
	B
	B
	D

	16
	17
	18
	19
	20
	21
	22
	23
	24
	25
	26
	27
	28
	29
	30

	B
	A
	D
	B
	B
	C
	C
	B
	B
	D
	A
	A
	B
	D
	C



Mã đề [377]
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15

	B
	A
	A
	A
	B
	C
	C
	C
	C
	C
	A
	B
	C
	B
	D

	16
	17
	18
	19
	20
	21
	22
	23
	24
	25
	26
	27
	28
	29
	30

	A
	D
	B
	D
	D
	B
	D
	C
	A
	D
	A
	D
	A
	A
	B



Mã đề [511]
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15

	A
	D
	C
	C
	B
	B
	B
	D
	C
	D
	D
	A
	A
	D
	A

	16
	17
	18
	19
	20
	21
	22
	23
	24
	25
	26
	27
	28
	29
	30

	C
	D
	A
	C
	D
	C
	C
	B
	A
	A
	B
	D
	B
	B
	B



Mã đề [754]
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15

	A
	C
	A
	D
	B
	C
	A
	A
	B
	B
	B
	D
	C
	C
	D

	16
	17
	18
	19
	20
	21
	22
	23
	24
	25
	26
	27
	28
	29
	30

	D
	C
	C
	A
	D
	D
	B
	C
	D
	B
	A
	A
	A
	B
	A



ĐÁP ÁN TỰ LUẬN:



Bài 1: (1 điểm) Cho hàm số  . Xét tính liên tục của hàm số  tại .

1. 
					         ( 0.25)
1. 
 
1. 


 suy ra  liên tục tại 		( 0.25)









Bài 2: (3 điểm) 
1. 

   (1 điểm)   Tìm giao tuyến của hai mặt phẳng và .

1. 
								
1. 

   (1 điểm) Chứng minh rằng đường thẳng song song với mặt phẳng .
1. 

 là đường trung bình trong tam giác 		( 0.25)

								( 0.25)
1. 
					( 0.25)

							( 0.25)
1. 




   (1 điểm) Gọi  và  lần lượt là trọng tâm tam giác  và . Chứng minh rằng .
1. 
 ( có kèm chứng minh) 				( 0.25)
1. 
		( 0.25)
1. 
		( 0.25)
1. 
				( 0.25)
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